PHỤ LỤC 01
(Kèm theo Quyết định số 786/QĐ-ĐHQB ngày 07 tháng 5 năm 2021
của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình)

I. QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THI GIỮA KỲ

	Các bước tiến hành
	Nội dung công việc
	Đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm
	Thời gian hoàn thành

	Bước 1
	Lập kế hoạch thi
	Các khoa, viện 
và TTĐTTX

	

	
	Xây dựng lịch thi và gửi lịch thi thông qua Phòng Đào tạo duyệt (01 bản lên Phòng ĐBCLGD, 01 bản lên Phòng Thanh tra - Pháp chế trước khi Giảng viên nộp đề thi học phần lên Phòng ĐBCLGD để sao in)
	
	Hoàn thành xong bước 1 tối thiểu 01 tuần trước lịch thi

	Bước 2
	Giao nhận, bốc thăm, in sao đề thi
	Phòng ĐBCLGD

	

	
1
	Tiếp nhận kế hoạch/lịch thi chính thức do các khoa/viện xây dựng được Phòng Đào tạo/TTĐTX phê duyệt và chuẩn bị các biên bản, sổ theo dõi giao nhận đề thi
	
	Sau khi có lịch thi 
chính thức

	2
	Tiếp nhận đề thi đã được duyệt từ các trưởng bộ môn, đảm bảo đã được đối sánh nội dung đề thi với chuẩn đầu ra học phần và chương trình đào tạo theo đúng quy định
	
	Trước lịch thi ít nhất 05 ngày vào các ngày 
làm việc hành chính

	3
	Thẩm định chất lượng đề thi: Rà soát, phân loại, bốc thăm đề thi, triển khai đối sánh nội dung đề thi với chuẩn đầu ra học phần và chương trình đào tạo
	
	Hoàn thành trước lịch thi 04 ngày

	4
	In sao đề thi
	
	Hoàn thành trước lịch thi 02 ngày

	5
	Lưu trữ đề thi, đáp án gốc
	
	Theo 
quy định

	6
	Kiểm đếm và đóng gói đề thi đã in sao
	
	Hoàn thành trước lịch thi 02 ngày

	7
	Bàn giao đề cho các khoa/viện tổ chức thi
	
	Trước 
lịch thi 
01 ngày vào các ngày 
làm việc hành chính

	Bước 3
	Tổ chức thi
	Các khoa, viện 
và TTĐTTX
	

	1
	Phân công cán bộ coi, chấm thi và lập danh sách cán bộ coi, chấm thi gửi lên Phòng Đào tạo/TTĐTTX và Phòng Thanh tra – Pháp chế
	Khoa/viện 
và các bộ môn
	Trước kỳ thi 01 tuần

	2
	Tiếp nhận đề thi đã in sao từ Phòng ĐBCLGD để tổ chức thi bảo đảm theo yêu cầu lịch thi
	Trưởng khoa/viện/TTĐTTX hoặc người được 
ủy quyền
	Trước 01 ngày thi,
các ngày 
làm việc hành chính 

	3
	Tổ chức coi thi
	Khoa/viện/TTĐTTX 
và các bộ môn; CBCT
	Theo lịch thi

	4
	Nhận bài thi từ cán bộ coi thi
	Giáo vụ khoa/viện/TTĐTTX
	Sau khi kết thúc bài thi

	5
	Đánh phách (dồn túi, in bảng đánh phách, đánh phách, dọc phách, lưu phách...), in phiếu chấm,…
	Giáo vụ khoa/viện/TTĐTTX
	Tối đa 02 ngày sau thi

	Bước 4
	Tổ chức chấm thi và xử lý kết quả
	Các khoa, viện
	

	1
	Giao bài cho cán bộ chấm thi
	Giáo vụ khoa/viện
	Tối đa 02 ngày sau khi rọc phách

	2
	Tổ chức chấm và quản lý chấm thi
	Giáo vụ khoa/viện 
và CB chấm thi
	02 ngày

	3
	Nhận bài thi đã chấm và phiếu điểm từ cán bộ chấm thi
	Giáo vụ khoa/viện
	Sau 02 ngày chấm thi

	4
	Nhập điểm lên phần mềm đào tạo và in, nộp phiếu điểm lấy đủ chữ ký xác nhận theo quy định và gửi cho Giáo vụ khoa/viện (03 bản)
	Giảng viên khoa/viện
	02 ngày 
đến 01 tuần 
sau khi thi

	5
	Lưu trữ bài thi, các phiếu chấm, phách, bảng điểm thì và bảng điểm tổng kết bản sao có dấu của khoa/viện
	Giáo vụ 
khoa/viện
	Theo 
quy định



II. QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

	Các bước tiến hành
	Nội dung công việc
	Đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm
	Thời gian hoàn thành

	Bước 1
	Lập kế hoạch thi
	Phòng Đào tạo
và TTĐTX
	

	1
	Lập lịch thi, danh sách phòng thi
	
	Hoàn thành xong
Bước 1
tối thiểu 02 tuần  trước mỗi kỳ thi

	2
	Gửi lịch thi, danh sách thi cho các đơn vị chức năng:
- Các khoa/viện (tổ chức thực hiện)
- Phòng ĐBCLGD (tiếp nhận đề thi, bốc đề và in sao đề thi)
	
	

	Bước 2
	Giao nhận, bốc thăm, in sao đề thi
	Phòng ĐBCLGD

	

	1
	Tiếp nhận kế hoạch/lịch thi chính thức từ phòng Đào tạo và chuẩn bị các biên bản, sổ theo dõi giao nhận đề thi
	
	Sau khi Phòng Đào tạo ban hành 
lịch thi 
chính thức

	2
	Tiếp nhận đề thi đã được duyệt từ các trưởng bộ môn, đảm bảo đã được đối sánh nội dung đề thi với chuẩn đầu ra học phần và chương trình đào tạo theo đúng quy định
	
	Trước lịch thi ít nhất 05 ngày vào 
các ngày 
làm việc
hành chính

	3
	Thẩm định chất lượng đề thi: Rà soát, phân loại, bốc thăm đề thi, thực hiện đối sánh nội dung đề thi với chuẩn đầu ra học phần và chương trình đào tạo
	
	Hoàn thành trước lịch thi 04 ngày

	4
	In sao đề thi
	
	Hoàn thành trước lịch thi 02 ngày

	5
	Lưu trữ đề thi, đáp án gốc
	
	Theo quy định về công tác VT, LT

	6
	Kiểm đếm và đóng gói đề thi đã in sao
	
	Hoàn thành trước lịch thi 02 ngày

	7
	Bàn giao đề cho các khoa/viện tổ chức thi
	
	Hoàn thành trước lịch thi 01 ngày vào các ngày 
làm việc
hành chính

	Bước 3
	Tổ chức thi
	Các khoa, viện 
và TTĐTTX
	

	1
	Phân công cán bộ coi, chấm thi và lập danh sách cán bộ coi, chấm thi gửi lên Phòng Đào tạo/TTĐTTX và Phòng Thanh tra – Pháp chế
	Khoa/viện 
và các bộ môn
	Trước kỳ thi 01 tuần

	2
	Tiếp nhận đề thi đã in sao từ Phòng ĐBCLGD để tổ chức thi bảo đảm theo yêu cầu lịch thi
	Trưởng khoa/viện/TTĐTTX hoặc người được ủy quyền
	Trước 01 ngày thi,
các ngày 
làm việc hành chính
trong tuần

	3
	Tổ chức coi thi
	Khoa, viện/TTĐTTX 
Và các bộ môn; CBCT
	Theo lịch thi

	4
	Nhận bài thi từ cán bộ coi thi.
	Giáo vụ khoa/viện/TTĐTTX.
	Ngay sau 
khi kết thúc 
bài thi

	5
	Đánh phách (dồn túi, in bảng đánh phách, đánh phách, dọc phách, lưu phách...), in phiếu chấm cho vào túi bài thi
	Giáo vụ khoa/viện/TTĐTTX
	Tối đa 02 ngày sau thi.

	Bước 4
	Tổ chức chấm thi và xử lý kết quả
	Các khoa, viện 
	

	1
	Giao bài cho cán bộ chấm thi
	Giáo vụ khoa/viện
	Tối đa 02 ngày sau khi rọc phách

	2
	Tổ chức chấm và quản lý chấm thi
	Giáo vụ khoa/viện 
và CB chấm thi
	02 ngày.

	3
	Nhận bài thi đã chấm và phiếu điểm từ cán bộ chấm thi.
	Giáo vụ khoa/viện
	Sau 02 ngày chấm thi

	4
	Nhập điểm lên phần mềm đào tạo và In nộp phiếu điểm lấy đủ chữ ký xác nhận theo quy định và gửi cho Giáo vụ khoa, viện (Bảng điểm lập thành 03 bản: 01 bảng điểm gốc nộp lên Phòng Đào tạo/TTĐTTX, 01 bản cho giáo vụ khoa/viện lưu và giảng viên giữ 01 bản).
	Giảng viên khoa/viện
	02 ngày đến 01 tuần sau khi thi.

	5
	Lưu trữ bài thi, các phiếu chấm, phách, bảng điểm thì và bảng điểm tổng kết bản sao có dấu của khoa/viện
	Giáo vụ 
khoa/viện
	Theo 
quy định


---------------------------------------------
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PHỤ LỤC 02
(Kèm theo Quyết định số 786/QĐ-ĐHQB ngày 07 tháng 5 năm 2021
của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình)

QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC PHÚC KHẢO BÀI THI

	Các bước tiến hành
	Nội dung công việc
	Đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm
	Thời gian hoàn thành

	Bước 1
	Nộp đơn xin phúc khảo
Nếu có yêu cầu chấm lại bài thi, sinh viên phải làm “Đơn xin phúc khảo bài thi” theo mẫu (Phụ lục 03) rồi nộp về Phòng Đào tạo/TTĐTTX và nộp lệ phí phúc khảo theo quy định
	Phòng Đào tạo
và TTĐTTX
	Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày công bố
điểm thi

	Bước 2

	Chuyển đơn phúc khảo cho khoa/viện và bộ môn
Phòng Đào tạo/TTĐTTX chịu trách nhiệm tập hợp đơn phúc khảo gửi về khoa/viện và bộ môn xử lý
	Phòng Đào tạo
và TTĐTTX
	Không quá 02 ngày kể từ khi hết hạn nhận đơn

	Bước 3

	Khoa/viện và bộ môn cử giảng viên chấm phúc khảo
Bộ môn cử 02 giảng viên chấm phúc khảo (không trùng với CB chấm thi vòng 1, vòng 2).
	Khoa/viện/bộ môn
và giảng viên
	

	
	
	
	Chấm không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đơn

	Bước 4

	Xử lý kết quả phúc khảo
Sau khi phúc khảo, nếu có sự thay đổi về kết quả bài thi, các khoa/viện chuyển “Biên bản chấm thi phúc khảo” cho Phòng Đào tạo/TTĐTTX để cập nhật lại kết quả điểm.
	Khoa/viện,
Phòng Đào tạo
và TTĐTTX 

	Không quá 02 ngày kể từ khi có kết quả phúc khảo bài thi


Lưu ý: Các học phần theo hình thức thi vấn đáp và thực hành, sinh viên chỉ được có ý kiến về điểm của mình ngay khi cán bộ chấm thi công bố điểm. Nhà trường không xử lý những trường hợp khiếu nại về điểm khi giảng viên, bộ môn, giáo vụ khoa/viện đã nộp bảng điểm về Phòng Đào tạo/TTĐTTX.
---------------------------------------------
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PHỤ LỤC 03
(Kèm theo Quyết định số 786/QĐ-ĐHQB ngày 07 tháng 5 năm 2021
của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình)

I. MẪU ĐỀ THI, ĐÁP ÁN CHẤM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                         
                                                                                                                                       (Mẫu 01a)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                         ĐỀ SỐ:….


KHOA/VIỆN/TT ĐTTX…………..                           

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
………(ghi rõ tên học phần) (1)

Học kỳ:…………………; Năm học: 20…. – 20………
Số tín chỉ:……………….; Đối tượng:………………... 
Hệ:………..; Khoá:……..; Hình thức thi: Tự luận.
Ngày thi: …/ …/20……...; Kíp thi:……………………
Thời gian làm bài:.….phút (không kể thời gian phát đề)


Câu 1 (……. điểm): …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
Câu 2 (……. điểm): …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...........
Câu .. (……. điểm): ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...
------------------------------ Hết ------------------------------
Ghi chú: - Đề thi gồm có … câu.
                                            - Thí sinh không được/được sử dụng tài liệu.
                                            - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm./.

                   DUYỆT ĐỀ THI                                                                 GIẢNG VIÊN
                TRƯỞNG BỘ MÔN                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)
                             hoặc 
TRƯỞNG, PHÓ KHOA/VIỆN/TT ĐTTX
                  (Ký, ghi rõ họ tên)
Lưu ý: Giảng viên ra đề và trưởng bộ môn hoặc trưởng, phó khoa/viện/TT ĐTTX ký duyệt vào mặt sau của đề thi.

(1) Cỡ chữ 13, chữ in hoa, đậm.
                                                                                                                                       (Mẫu 01b)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                         ĐỀ SỐ:….


KHOA/VIỆN/TT ĐTTX…………..                           

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
………(ghi rõ tên học phần) (2)

Học kỳ:…………………; Năm học: 20…. – 20………
Số tín chỉ:……………….; Đối tượng:………………... 
Hệ:………..; Khoá:……..; Hình thức thi: Tự luận.
Ngày thi: …/ …/20……...; Kíp thi:……………………

	Câu 
	Ý
	Nội dung
	Điểm (3)

	1
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	…
	
	

	
	Điểm câu 1:
	

	2
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	…
	
	

	
	Điểm câu 2:
	

	…
	…
	
	

	
	…
	
	

	
	…
	
	

	
	Điểm câu...:
	

	Tổng điểm:…. câu
	10 điểm



                     DUYỆT ĐÁP ÁN                                                                GIẢNG VIÊN
                  TRƯỞNG BỘ MÔN                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)
                               hoặc 
TRƯỞNG, PHÓ KHOA/VIỆN/TT ĐTTX
                     (Ký, ghi rõ họ tên)






(2) Cỡ chữ 13, chữ in hoa, đậm.
(3) Điểm thành phần xác định lẻ theo các mức: 0,25; 0,5; 1,0;…
                                                                                                                               (Mẫu 02a)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                         ĐỀ SỐ:….


KHOA/VIỆN/TT ĐTTX…………..                           

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
………(ghi rõ tên học phần) (1)

Học kỳ:…………………; Năm học: 20…. – 20………
Số tín chỉ:……………….; Đối tượng:………………... 
Hệ:………..; Khoá:……..; Hình thức thi: Trắc nghiệm.
Ngày thi: …/ …/20……...; Kíp thi:……………………
Thời gian làm bài:.….phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (……. điểm): 
A………………….
B………………….
C………………….
Hoặc
A………………….                                C………………….
B………………….                                D………………….

Câu 2 (……. điểm): 
A………………….
B………………….
C………………….
Hoặc
A………………….                                C………………….
B………………….                                D………………….

Câu .. (……. điểm): 
…………………….
------------------------------ Hết ------------------------------
Ghi chú: - Đề thi gồm có … câu trắc nghiệm trên … trang giấy.
            - Thí sinh không được/được sử dụng tài liệu; nộp/không nộp lại đề thi.
            - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm./.
                  
                   DUYỆT ĐỀ THI                                                                 GIẢNG VIÊN
                TRƯỞNG BỘ MÔN                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)
                             hoặc 
TRƯỞNG, PHÓ KHOA/VIỆN/TT ĐTTX
                  (Ký, ghi rõ họ tên)
Lưu ý: Giảng viên ra đề và trưởng bộ môn hoặc trưởng, phó khoa/viện/TT ĐTTX ký duyệt vào mặt sau của đề thi.

(1) Cỡ chữ 13, chữ in hoa, đậm.
                                                                                                                                       (Mẫu 02b)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                         ĐỀ SỐ:….


KHOA/VIỆN/TT ĐTTX…………..                           

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
………(ghi rõ tên học phần) (2)

Học kỳ:…………………; Năm học: 20…. – 20………
Số tín chỉ:……………….; Đối tượng:………………... 
Hệ:………..; Khoá:……..; Hình thức thi: Trắc nghiệm.
Ngày thi: …/ …/20……...; Kíp thi:……………………

	Câu
	Đáp án
	Điểm (3)

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	…
	
	

	Tổng điểm:…. câu
	… điểm



                     DUYỆT ĐÁP ÁN                                                                GIẢNG VIÊN
                  TRƯỞNG BỘ MÔN                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)
                               hoặc 
TRƯỞNG, PHÓ KHOA/VIỆN/TT ĐTTX
                     (Ký, ghi rõ họ tên)





(2) Cỡ chữ 13, chữ in hoa, đậm.
(3) Điểm thành phần xác định lẻ theo các mức: 0,25; 0,5; 1,0;…
                                                                                                                                       (Mẫu 02c)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                         ĐỀ SỐ:….


KHOA/VIỆN/TT ĐTTX…………..                           
Số phách:
…………..


PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
………..………(ghi rõ tên học phần) (4) 

Họ và tên sinh viên:
………………………………………………….
Ngày sinh:………………………………………
Mã sinh viên:…………………………………...
Đối tượng:……………………………………....
Hệ:………………………... ; Khoá:………..….
Hình thức thi:…………………………………...
Ngày thi:……/……/20….... ; Kíp thi:….……...
Học kỳ:……; Năm học: 20... – 20…..
Chữ ký  CBCT 1


………………….

Chữ ký  CBCT 2


………………….






















Điểm bằng số
……………………………………….


Điểm bằng chữ
……………………………………….

Chữ ký  CBChT 1
……………………………………….

Chữ ký  CBChT 2
……………………………………….





PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆMSố phách:
…………..


- Do Bộ môn tự thiết kế dựa theo nội dung của đề thi;
- Lưu ý phải có hướng dẫn trả lời.














(4) Cỡ chữ 13, chữ in hoa, đậm.
                                                                                                                               (Mẫu 03a)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                         ĐỀ SỐ:….


KHOA/VIỆN/TT ĐTTX…………..                           

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
………(ghi rõ tên học phần) (1)

Học kỳ:…………………; Năm học: 20…. – 20………
Số tín chỉ:……………….; Đối tượng:……………….... 
Hệ:…; Khoá:…; Hình thức thi: Trắc nghiệm và tự luận.
Ngày thi: …/ …/20……...; Kíp thi:……………………
Thời gian làm bài:.….phút (không kể thời gian phát đề)

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM
Câu 1 (……. điểm): 
A………………….
B………………….
C………………….
Hoặc
A………………….                                C………………….
B………………….                                D………………….

Câu 2 (……. điểm): 
A………………….
B………………….
C………………….
Hoặc
A………………….                                C………………….
B………………….                                D………………….

Câu .. (……. điểm): 
…………………….

PHẦN B. TỰ LUẬN/GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG
Câu 1 (……. điểm): 
Câu … (……. điểm): 
------------------------------ Hết ------------------------------
Ghi chú:  - Đề thi gồm có … câu trắc nghiệm, … câu tự luận,… trang.
      - Thí sinh không được/được sử dụng tài liệu.
      - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm./
                 
                   DUYỆT ĐỀ THI                                                                 GIẢNG VIÊN
                TRƯỞNG BỘ MÔN                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)
                             hoặc 
TRƯỞNG, PHÓ KHOA/VIỆN/TT ĐTTX
                  (Ký, ghi rõ họ tên)
Lưu ý: Giảng viên ra đề và trưởng bộ môn hoặc trưởng, phó khoa/viện/TT ĐTTX ký duyệt vào mặt sau của đề thi.

(1) Cỡ chữ 13, chữ in hoa, đậm.
                                                                                                                                       (Mẫu 03b)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH     ĐỀ SỐ:….


KHOA/VIỆN/TT ĐTTX…………..                           

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
………(ghi rõ tên học phần) (2)

Học kỳ:…………………; Năm học: 20…. – 20………
Số tín chỉ:……………….; Đối tượng:……………….... 
Hệ:…; Khoá:…; Hình thức thi: Trắc nghiệm và tự luận.
Ngày thi: …/ …/20……...; Kíp thi:……………………

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM

	Câu
	Đáp án
	Điểm (3)

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	

	Tổng điểm:…. câu
	… điểm



PHẦN B. TỰ LUẬN/GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG

	Câu 
	Ý
	Nội dung
	Điểm (3)

	1
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	…
	
	

	
	Điểm câu 1:
	

	2
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	…
	
	

	
	Điểm câu 2:
	

	…
	…
	
	

	
	Điểm câu...:
	

	Tổng điểm:…. câu
	… điểm



                     DUYỆT ĐÁP ÁN                                                                GIẢNG VIÊN
                  TRƯỞNG BỘ MÔN                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)
                               hoặc 
TRƯỞNG, PHÓ KHOA/VIỆN/TT ĐTTX
                     (Ký, ghi rõ họ tên)

(2) Cỡ chữ 13, chữ in hoa, đậm.
(3) Điểm thành phần xác định lẻ theo các mức: 0,25; 0,5; 1,0;…
                                                                                                                                        (Mẫu 03c)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                         ĐỀ SỐ:….


KHOA/VIỆN/TT ĐTTX…………..                           
Số phách:
…………..


PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
………..………(ghi rõ tên học phần) (4) 

Họ và tên sinh viên:
………………………………………………….
Ngày sinh:………………………………………
Mã sinh viên:…………………………………...
Đối tượng:……………………………………....
Hệ:………………………... ; Khoá:………..….
Hình thức thi:…………………………………...
Ngày thi:……/……/20….... ; Kíp thi:….……...
Học kỳ:……; Năm học: 20... – 20…..
Chữ ký  CBCT 1


………………….

Chữ ký  CBCT 2


………………….






















Điểm bằng số
……………………………………….


Điểm bằng chữ
……………………………………….

Chữ ký  CBChT 1
……………………………………….

Chữ ký  CBChT 2
……………………………………….





PHẦN A. TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆMSố phách:
…………..


- Do Bộ môn tự thiết kế dựa theo nội dung của đề thi;
- Lưu ý phải có hướng dẫn trả lời.
………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...

 PHẦN B. TỰ LUẬN/GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG
- Thí sinh trả lời các câu hỏi của phần tự luận như đề thi;
- Tuỳ thuộc vào lượng nội dung trả lời của câu hỏi đề thi phần tự luận mà để phần giấy thi tự luận/giải quyết tình huống cho phù hợp,…
………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………..

(4) Cỡ chữ 13, chữ in hoa, đậm.
                                                                                                                                       (Mẫu 04a)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                         BỘ ĐỀ VẤN ĐÁP


KHOA/VIỆN/TT ĐTTX…………..                           

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
………(ghi rõ tên học phần) (1)

Học kỳ:…………………; Năm học: 20…. – 20………
Số tín chỉ:……………….; Đối tượng:……………….... 
Hệ:……..; Khoá:………..; Hình thức thi: Vấn đáp.
Ngày thi: …/ …/20……...; Kíp thi:……………………
Thời gian chuẩn bị: …………………... phút/sinh viên.

Thời gian chuẩn bị: ……. phút/sinh viên.

Đề 1 (……. điểm): ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...

Đề 2 (……. điểm): ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........

Đề .. (……. điểm): ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
------------------------------ Hết ------------------------------
Ghi chú: - Bộ đề thi gồm có … đề.
                                            - Thí sinh không được/được sử dụng tài liệu./.






                   DUYỆT ĐỀ THI                                                                 GIẢNG VIÊN
                TRƯỞNG BỘ MÔN                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)
                             hoặc 
TRƯỞNG, PHÓ KHOA/VIỆN/TT ĐTTX
                  (Ký, ghi rõ họ tên)
Lưu ý: Giảng viên ra đề và trưởng bộ môn hoặc trưởng, phó khoa/viện/TT ĐTTX ký duyệt vào mặt sau của đề thi.

(1) Cỡ chữ 13, chữ in hoa, đậm.
                                                                                                                                       (Mẫu 04b)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                         BỘ ĐỀ VẤN ĐÁP


KHOA/VIỆN/TT ĐTTX…………..                           

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
………(ghi rõ tên học phần) (2)

Học kỳ:…………………; Năm học: 20…. – 20………
Số tín chỉ:……………….; Đối tượng:……………….... 
Hệ:……..; Khoá:………..; Hình thức thi: Vấn đáp.
Ngày thi: …/ …/20……...; Kíp thi:……………………

	Đề 
	Ý
	Nội dung
	Điểm (3)

	1
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	…
	
	

	
	Điểm đề 1:
	

	2
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	…
	
	

	
	Điểm đề 2:
	

	…
	…
	
	

	
	…
	
	

	
	…
	
	

	
	Điểm đề...:
	

	Bộ đề thi có:…. đề
	



Ghi chú: Phần hỏi thêm của giảng viên phải đảm bảo có ý liên quan đến các nội dung đề thi trong Bộ đề thi.
           



                     DUYỆT ĐÁP ÁN                                                                GIẢNG VIÊN
                  TRƯỞNG BỘ MÔN                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)
                               hoặc 
TRƯỞNG, PHÓ KHOA/VIỆN/TT ĐTTX
                     (Ký, ghi rõ họ tên)


(2) Cỡ chữ 13, chữ in hoa, đậm.
(3) Điểm thành phần xác định lẻ theo các mức: 0,25; 0,5; 1,0;…
                                                                                                                                       (Mẫu 05a)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                         ĐỀ SỐ:….


KHOA/VIỆN/TT ĐTTX…………..                           

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
………(ghi rõ tên học phần) (1)

Học kỳ:…………………; Năm học: 20…. – 20………
Số tín chỉ:……………….; Đối tượng:………………... 
Hệ:………..; Khoá:……..; Hình thức thi: Thực hành.
Ngày thi: …/ …/20……...; Kíp thi:……………………
Thời gian làm bài:.….phút (không kể thời gian phát đề)


Câu 1 (……. điểm): …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
Câu 2 (……. điểm): …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...........
Câu .. (……. điểm): ………………………………………………………………….

------------------------------ Hết ------------------------------
Ghi chú: - Đề thi gồm … câu.
                - Các nội dung thi đều có hướng dẫn thực hiện trong đáp án.
                - Cán bộ chấm thi hướng dẫn nội dung thi cho thí sinh trước khi thi ./.








                   DUYỆT ĐỀ THI                                                                 GIẢNG VIÊN
                TRƯỞNG BỘ MÔN                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)
                             hoặc 
TRƯỞNG, PHÓ KHOA/VIỆN/TT ĐTTX
                  (Ký, ghi rõ họ tên)
Lưu ý: Giảng viên ra đề và trưởng bộ môn hoặc trưởng, phó khoa/viện/TT ĐTTX ký duyệt vào mặt sau của đề thi.

(1) Cỡ chữ 13, chữ in hoa, đậm.
                                                                                                                                       (Mẫu 05b)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                         ĐỀ SỐ:….


KHOA/VIỆN/TT ĐTTX…………..                           

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
………(ghi rõ tên học phần) (2)

Học kỳ:…………………; Năm học: 20…. – 20………
Số tín chỉ:……………….; Đối tượng:………………... 
Hệ:………..; Khoá:……..; Hình thức thi: Thực hành.
Ngày thi: …/ …/20……...; Kíp thi:……………………


Câu 1 (……. điểm): 
Câu 2 (……. điểm):
Câu .. (……. điểm):

- Đáp án từng câu do Bộ môn tự thiết kế dựa theo kết cấu và quy cách đề thi (3);
- Lưu ý phải có hướng dẫn từng nội dung thi cụ thể./.

                     DUYỆT ĐÁP ÁN                                                                GIẢNG VIÊN
                  TRƯỞNG BỘ MÔN                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)
                               hoặc 
TRƯỞNG, PHÓ KHOA/VIỆN/TT ĐTTX
                     (Ký, ghi rõ họ tên)













(2) Cỡ chữ 13, chữ in hoa, đậm.
(3) Điểm thành phần xác định lẻ theo các mức: 0,25; 0,5; 1,0;…

II. MẪU BÌA ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CHẤM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                                                                           
                                                                                                                            (Mẫu 06a)
                                                 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                                                                                     
                                                 KHOA/VIỆN/TT ĐTTX…………..
 








ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (Đề số:....)


Tên học phần: ..................................................................................................;
Học kỳ: .........................................................; Năm học: ................................;
Số tín chỉ: ........................................................................................................;
Đối tượng.........................................................................................................;
Hệ: ...............; Khóa: ..................; Hình thức thi:.............................................;
Số lượng sinh viên: .........................................................................................;
Ngày thi:…….../… /20…..;                                               Kíp thi:…………..

                                          Giảng viên:…………………………;                                         Số điện thoại:…………...;
                                                 Ghi chú: Đề thi không được/được sử dụng tài liệu./.

                                                                                                                            (Mẫu 06b)
                                                 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                                                                                     
                                                      KHOA/VIỆN/TT ĐTTX…………..



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (Đề số:....)


Tên học phần: ..................................................................................................;
Học kỳ: .........................................................; Năm học: ................................;
Số tín chỉ: ........................................................................................................;
Đối tượng.........................................................................................................;
Hệ: ...............; Khóa: ..................; Hình thức thi:.............................................;
Số lượng sinh viên: .........................................................................................;
Ngày thi:…….../… /20…..;                                               Kíp thi:…………..

                                                 Giảng viên:…………………………;                                         Số điện thoại:…………...;
                                                 Ghi chú: Đề thi không được/được sử dụng tài liệu./.
III. MẪU BIỂU CHẤM THI KTHP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                                                                            (Biểu số 1)                                              
KHOA/VIỆN/TT ĐTTX…………..                           

PHIẾU CHẤM CÁ NHÂN
………(ghi rõ tên học phần) (1)

Người chấm:………..………….....................................................; Chấm lần…….............;
Túi số:…….;  	Số phách: Từ…..… đến……………;            Ngày chấm ..../…/……...

	TT
	SỐ PHÁCH
	ĐIỂM TỪNG Ý, TỪNG CÂU
	TỔNG ĐIỂM

	
	
	Ý
1
	Ý 
2
	Ý 
3
	Ý 4
	CÂU 1
	Ý
1
	Ý 2
	Ý 3
	Ý 4
	CÂU 2
	(Bằng số)
	(Bằng  chữ)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



               GIÁM KHẢO                                                      TỔ TRƯỞNG CHẤM     
             (Ký, ghi rõ họ tên)                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)  


            ……………………………                                                             …………………………..





(1) Cỡ chữ 13, chữ in hoa, đậm.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                                                                            (Biểu số 2)                                              
KHOA/VIỆN/TT ĐTTX…………..                           

PHIẾU THỐNG NHẤT ĐIỂM
………(ghi rõ tên học phần) (1)

Túi số:…….;  	Số phách: Từ…..… đến……………;            Ngày chấm ..../…/……...

	TT
	SỐ PHÁCH
	ĐIỂM CHẤM
	TỔNG ĐIỂM

	
	
	GIÁM KHẢO 1
	GIÁM KHẢO 2
	(Bằng số)
	(Bằng  chữ)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	



               GIÁM KHẢO 1               GIÁM KHẢO 2              TỔ TRƯỞNG CHẤM                                                                          
             (Ký, ghi rõ họ tên)           (Ký, ghi rõ họ tên)                (Ký, ghi rõ họ tên)  


             ……………………………               …………………………..               …………………………..










(1) Cỡ chữ 13, chữ in hoa, đậm.
                                                                                                                          (Biểu số 4)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                                                                          
KHOA/VIỆN/TT ĐTTX…………..                           

BIÊN BẢN CHẤM THI 
………(ghi rõ tên học phần) (1)

TÚI SỐ:…..

	TT
	SỐ PHÁCH
	ĐIỂM 
(Bằng số)
	ĐIỂM 
(Bằng chữ)
	ĐIỂM SỬA
(Bằng số)
	KÝ TÊN
(Khi sửa chữa)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



                                       Số lượng:……; Từ số phách:….. đến ……;
                                       Số bài thi:…..; Tổng số điểm:……………..


  GIÁM KHẢO 1     GIÁM KHẢO 2    TỔ TRƯỞNG CHẤM    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)  (Ký, ghi rõ họ tên)      (Ký, ghi rõ họ tên)            (Ký, ghi rõ họ tên)  


……………………………  ……………………………     …………………………..               …………………………..


(1) Cỡ chữ 13, chữ in hoa, đậm.
IV. MẪU ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI KTHP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA/VIỆN/TT ĐTTX…………..                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                

                                                                       Quảng Bình, ngày….tháng….năm……

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi:
- Ban Giám hiệu Nhà trường;
- Phòng Đào tạo/TTĐTX;
- Khoa/viện:…………………

Em tên là:……………………………………………………….…………………………..
Sinh viên lớp:………………; Ngành:………………; Khoa/viện:…………………...........
Em xin phúc khảo môn thi:……………………………; Học phần:……………………….
………………………………………………………………………………………...........
Ngày thi:………………………; Kíp thi:…………………………: Lần thi:……………...
Số báo danh:…………………..; Phòng thi:………………………; Địa điểm:……………
Điểm đạt được:………………. điểm; Ngày công bố điểm thi:…………………………….
Lý do xin phúc khảo:……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
Kính mong Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo/TTĐTTX và Khoa/Viện:………… xem xét.
Em xin chân thành cảm ơn!

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO/TT…  TRƯỞNG KHOA/VIỆN        NGƯỜI LÀM ĐƠN 
             (Ký, ghi rõ họ tên)                         (Ký, ghi rõ họ tên)               (Ký, ghi rõ họ tên)  



              ……………………………                           …………………………..                 …………………………..




